
ĐVT: VND

Mã SP Loại sản phẩm Quy cách 

TNTT THANH NGUYỆT TRƯỜNG THỊNH 04 hộp / kiện

TNTPU THANH NGUYỆT TRƯỜNG PHÚC 04 hộp / kiện

TNTK THANH NGUYỆT TRƯỜNG KHANG 06 hộp / kiện

TNTPA THANH NGUYỆT TRƯỜNG PHÁT 05 hộp / kiện

TNTA THANH NGUYỆT TRƯỜNG AN 05 hộp / kiện

TQ TỨ QUÝ 06 hộp / kiện

ĐB HỮU NGHỊ ĐẶC BIỆT 06 hộp / kiện

BY BANYAN 05 hộp / kiện

ML MOONLIGHT 05 hộp / kiện

LPR LE PETIT PRINCE 05 hộp / kiện

Mã SP Loại sản phẩm ĐVT Giá bán Mã SP Loại sản phẩm ĐVT Giá bán 

N1 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 180G cái 60,000 D1 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 180G cái 60,000

N2 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH HẠT DƯA 180G cái 54,000 D2 BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 180G cái 54,000

N3 BÁNH NƯỚNG SEN  NHUYỄN 180G cái 54,000 D3 BÁNH DẺO SEN  NHUYỄN 180G cái 54,000

N4 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN HẠT DƯA 180G cái 54,000 D4 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN HẠT DƯA 180G cái 54,000

N5 BÁNH NƯỚNG SEN CỐM 180G cái 61,000 D5 BÁNH DẺO SEN CỐM 180G cái 61,000

N6 BÁNH NƯỚNG KHOAI MÔN 180G cái 54,000 D6 BÁNH DẺO KHOAI MÔN 180G cái 54,000

N7 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 180G cái 50,000 D7 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 180G cái 50,000

N8 BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 180G cái 61,000 D8 BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 180G cái 61,000

N9 BÁNH NƯỚNG NGŨ NHÂN 180G cái 54,000 D9 BÁNH DẺO NGŨ NHÂN 180G cái 54,000

Công ty chúng tôi trân trọng thông báo giá bán các sản phẩm bánh trung thu Hữu Nghị như sau:

hộp 550,000

NHÀ PHÂN PHỐI BÁNH TRUNG THU HỮU NGHỊ MIỀN BẮC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHM VIỆT NAM

Số: 68/2019/Price/CHM

Kính gửi: Quý Khách Hàng

BÁNH HỘP CAO CẤP

ĐVT

1,280,000

650,000

430,000

500,000

500,000

330,000

500,000

800,000

450,000

Giá bán

BÁNH NƯỚNG BÁNH DẺO 

hộp

Bánh nướng 180gr (30 cái/ kiện) Bánh dẻo 180gr (30 cái/ kiện)

BẢNG BÁO GIÁ BÁNH TRUNG THU HỮU NGHỊ

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp

hộp



N10 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 180G cái 60,000 D10 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 180G cái 60,000

N11 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 1T- 180G cái 59,000 D11 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1T- 180G cái 59,000

N12 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 1T-180G cái 65,000 D12 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1T-180G cái 65,000

N13 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-180G cái 79,000 D13 BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-180G cái 79,000

N14 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM JAMBON 1T-180G cái 79,000 D14 BÁNH DẺO THẬP CẨM JAMBON 1T-180G cái 79,000

N15 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1T-180G cái 79,000 D15 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 1T-180G cái 79,000

N16 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM VI CÁ 1T-180G cái 83,000 D16 BÁNH DẺO THẬP CẨM VI CÁ 1T-180G cái 83,000

N17 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-180G cái 79,000 D17 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-180G cái 79,000

N18 BÁNH NƯỚNG ĐẬU ĐỎ 180G cái 54,000

N19 BÁNH NƯỚNG BÍ ĐỎ 1T-150G cái 55,000

N20 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 1T-150G cái 54,000 D20 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 1T-150G cái 54,000

N21 BÁNH NƯỚNG ĐẬU ĐỎ 150G cái 50,000 D21 BÁNH DẺO CHAY 150G cái 33,000

N22 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH HẠT DƯA 150G cái 50,000 D22 BÁNH DẺO ĐẬU XANH HẠT DƯA 150G cái 50,000

N23 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 150G cái 50,000 D23 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 150G cái 50,000

N24 BÁNH NƯỚNG NGŨ NHÂN 150G cái 50,000 D24 BÁNH DẺO NGŨ NHÂN 150G cái 50,000

N25 BÁNH NƯỚNG SEN CỐM 150G cái 56,000 D25 BÁNH DẺO SEN CỐM 150G cái 56,000

N26 BÁNH NƯỚNG KHOAI MÔN 150G cái 50,000 D26 BÁNH DẺO KHOAI MÔN 150G cái 50,000

N27 BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 150G cái 56,000 D27 BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 150G cái 56,000

N28 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN HẠT DƯA 150G cái 58,000 D28 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN HẠT DƯA 150G cái 58,000

N29 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 150G cái 46,000 D29 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 150G cái 46,000

N30 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 150G cái 60,000 D30 BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 150G cái 60,000

N31 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 150G cái 54,000 D31 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 150G cái 54,000

N32 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 150G cái 54,000 D32 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 150G cái 54,000

N33 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 1T-150G cái 60,000 D33 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 1T-150G cái 60,000

N34 BÁNH NƯỚNG TRÀ XANH MATCHA 1T-150G cái 62,000 D34 BÁNH DẺO TRÀ XANH MATCHA 1T-150G cái 62,000

N35 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-150G cái 65,000 D35 BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 1T-150G cái 65,000

N36 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-150G cái 62,000 D36 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 1T-150G cái 62,000

N37 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 210G cái 66,000 D37 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 210G cái 66,000

N38 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN 2T-210G cái 66,000 D38 BÁNH DẺO SEN NHUYỄN 2T-210G cái 92,000

N39 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 210G cái 57,000 D39 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 210G cái 57,000

Bánh nướng 210gr (20 cái/ kiện) Bánh dẻo 210gr (20 cái/ kiện)

Bánh nướng 150gr (30 cái/ kiện) Bánh dẻo 150gr (30 cái/ kiện)



N40 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM GÀ QUAY 2T-210G cái 105,000 D40 BÁNH DẺO THẬP CẨM GÀ QUAY 2T-210G cái 105,000

N41 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2T-210G cái 96,000 D41 BÁNH DẺO THẬP CẨM LẠP XƯỞNG 2T-210G cái 96,000

N42 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH 2T-210G cái 80,000 D42 BÁNH DẺO ĐẬU XANH 2T-210G cái 80,000

N43 BÁNH NƯỚNG THẬP CẨM XÁ XÍU 2T-210G cái 102,000 D43 BÁNH DẺO THẬP CẨM XÁ XÍU 2T-210G cái 102,000

N44 BÁNH NƯỚNG ĐẬU XANH SUGAR FREE 170G cái 52,000

N45 BÁNH NƯỚNG SEN NHUYỄN SUGAR FREE 170G cái 52,000

* Giá bán mới đuợc áp dụng cho năm 2019

* Giá bán trên bao gồm thuế VAT 10%.

- Office:  Tòa nhà Hoa Cương, số 18, ngõ 11, Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội.

Trân trọng thông báo !

(đã ký)

Giám đốc

Bánh nướng Sugar Free (30 cái/ kiện)

TM/CÔNG TY CP CHM VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2019

Notes

- Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thị Hà  

Hotline : 0985 023 991 - Tel : 0243. 514 9260 


